
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Phúc Thiên An 21/06/2011 K8_006 Phòng 1

2 Lê Quỳnh Anh 21/10/2011 K8_022 Phòng 1

3 Trần Hoàng Hà Anh 11/09/2011 K8_044 Phòng 2

4 Triệu Phan Anh 06/07/2011 K8_050 Phòng 2

5 Lê Hoàng Bảo 30/11/2011 K8_068 Phòng 3

6 Nguyễn Thế Chung 15/11/2011 K8_088 Phòng 4

7 Lê Quang Đại 22/01/2011 K8_109 Phòng 4

8 Lê Minh Đức 02/01/2011 K8_124 Phòng 5

9 Vũ Nguyên Hà 14/05/2011 K8_138 Phòng 5

10 Vũ Trần Bảo Hân 20/10/2011 K8_162 Phòng 6

11 Phan Gia Huy 10/09/2011 K8_185 Phòng 7

12 Đặng Tấn Khang 29/08/2011 K8_200 Phòng 8

13 Nguyễn Võ Duy Khang 02/12/2011 K8_210 Phòng 8

14 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 23/09/2011 K8_235 Phòng 9

15 Trần Đặng Đăng Khoa 24/10/2011 K8_238 Phòng 9

16 Nguyễn Tri Bảo Kim 09/03/2011 K8_246 Phòng 9

17 Lê Trần Hữu Lập 13/05/2011 K8_255 Phòng 10

18 Trần Phương Linh 25/08/2011 K8_265 Phòng 10

19 Trần Quang Minh 06/03/2011 K8_291 Phòng 11

20 Lê Nguyễn Thy Nga 30/07/2011 K8_310 Phòng 12

21 Trần Bảo Ngọc 07/11/2011 K8_331 Phòng 12

22 Mai Chí Nguyên 16/10/2011 K8_338 Phòng 13

23 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 18/04/2011 K8_360 Phòng 13

24 Võ Gia Phong 21/11/2011 K8_380 Phòng 14

25 Nguyễn Thiên Phúc 13/02/2011 K8_394 Phòng 15

26 Phạm Mai Phương 21/09/2011 K8_403 Phòng 15

27 Nguyễn Ngọc Minh Quân 14/05/2011 K8_420 Phòng 16

28 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh 13/06/2011 K8_431 Phòng 16

29 Lê Trọng Tài 07/10/2011 K8_438 Phòng 16

30 Lê Thị Mai Thanh 15/03/2011 K8_446 Phòng 17

31 Lương Thị Hoài Thương 06/11/2011 K8_478 Phòng 18

32 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 02/07/2011 K8_498 Phòng 19

33 Nguyễn Cao Trọng 22/01/2011 K8_507 Phòng 19

34 Mai Thư Trúc 19/12/2011 K8_511 Phòng 19

35 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 27/08/2011 K8_512 Phòng 19

36 Đặng Trần Mạnh Tuấn 28/06/2011 K8_528 Phòng 20

37 Nguyễn Lê Ngọc Uyên 19/05/2011 K8_539 Phòng 20

38 Trần Quốc Văn 07/01/2011 K8_545 Phòng 20

39 Phạm Mai Thanh Vy 14/11/2011 K8_567 Phòng 21

40 Nguyễn Vũ Hoàng Yến 30/03/2011 K8_577 Phòng 21

Danh sách này có: 40 học sinh.
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